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Quê quán: Làng Văn Ấp, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Sinh năm 1926.
Chức vụ: Tham gia Việt Minh từ tháng 9 năm 1945, công tác Phụ nữ ở Nam Định. Tháng 9 năm 1946 làm công tác Phụ nữ ở huyện Hải Hậu. Năm 1947 là Bí thư Phụ nữ huyện Hải Hậu. Bí thư chi bộ. Tháng 10 năm 1947 tham gia đoàn xung phong lên củng cố Việt Bắc. Tham gia Ban Chấp hành Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, sau đó được điều về làm Bí thư Phụ nữ huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Năm 1948 làm Thường vụ Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên và sau đó là Đảng Đoàn Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Năm 1949 là Đảng Đoàn Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn. Đến giữa năm 1950 cho đến 1954 là Bí thư Đảng Đoàn Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang.
Phỏng vấn ngày 1 tháng 4 năm 2010, tại quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
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[Bà 216 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh, trí nhớ phần nào bị giảm sút. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ nhiệt tình, vui vẻ và thoải mái. Bà hiện đang sống ở căn hộ tầng hai khu tập thể cùng với gia đình người con trai và các cháu. Kinh tế của gia đình bà có phần bình thường, giản dị].

Đấy chúng cháu là ở bên chỗ Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, thì có cái chương trình là đi sưu tầm tư liệu về thời gian kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954 thì cũng được giới thiệu đến bà, thì trước hết là muốn biết tên bà, bà tên là gì ạ?
Tôi ấy thì tên thật thì Trình Thị Nội, mà tên, coi như là tên bí danh là nhiều bí danh lắm, mỗi chỗ một bí danh, thế thì bình thường là gọi là 216.
Thế những cái giấy khen rồi huân chương của mình là ghi là 216 cả à?
Vâng, là 216 (cười), không có ghi tên thật, tại vì đi công tác thì cứ đến đâu đấy là lại thay, thay đổi tên, thế đấy, hồi trước là như thế.
À thế bà là sinh năm bao nhiêu?
Tôi sinh năm 1926.
Thế quê quán, quê gốc của mình là ở đâu bà nhờ?
Quê là, gọi là làng Văn Ấp, thế bây giờ là xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, Bình Lục, tỉnh Hà Nam (cười).
Thế là lúc bà sinh là bà sinh ở đâu?
Lúc sinh đấy thì sinh ở Hà Nội, sinh là từ ở Bệnh viện Phủ Doãn Hà Nội, vâng.
Lúc đấy các cụ đã chuyển lên Hà Nội rồi?
Vâng, không cái lúc đấy ông bố tôi là công tác đi lung tung đấy mà.
Thế trước hết là xin bà kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình hồi bà còn nhỏ đấy, các cụ thân sinh ra mình là làm nghề gì ạ?
À, trước đấy thì là cụ đi lính cho Pháp, thế sau rồi cụ về hưu thì cụ làm ông lang Đông y đi chữa bệnh, thế thành ra là nay đây mai đó. Thế rồi còn thì cụ thì trước là ông bà chắc là, là nhà Nho, Nho học, thành ra là hiểu biết về Nho học nhiều, thế thành ra là, là cứ đi dạy, dạy chữ Nho cho bọn trẻ con đấy học đấy mà, thế thành ra là tôi, tôi ở gia đình thì gia đình nghèo, rất nghèo, cho nên là ông cụ là cứ nay đây mai đó để đi làm lang Đông y, thế thành ra là cũng, cũng không cho tôi đi học mà ông dạy học (cười).
À tức là ông tự dạy mình ạ? Thế là bà học chữ Nho hay chữ Quốc ngữ?
Chữ Nho học đến ba bốn quyển đấy (cười).
Bây giờ bà viết tốt không?
Nhưng mà bây giờ thì là quên hết (cười), bây giờ viết tên mình thì viết được bằng chữ Nho, nhưng mà còn, còn mà nhớ, nhớ những cái gì đấy thì lại là quên hết. Thế là học ba quyển, quyển Tam tự kinh này.
Tam tự kinh đấy?
Rồi quyển Ấu học ngũ ngôn thi này, xong học đến quyển Đại học tri thư này, đấy, học mấy cái quyển đấy. Mà ông cụ thì phong kiến lắm, tức là con gái thì không có được đi chơi với con trai (cười), không hát không hò gì cả, không đàn không hát.
Xướng ca vô loài đấy?
Vâng (cười), không đàn không hát, thành ra cụ, cụ, nghĩa là thích đàn thích hát đấy thì lúc nào cụ đi vắng thì đi mượn cái măng đô lin về tập đánh đàn thế rồi thì học hát, thì cứ một mình học ở nhà thôi.
Thế bà cũng biết chơi măng đô lin đấy à?
Vâng, tức là lúc đấy là, là bạn đấy mà, bạn gái đấy biết chứ còn chơi bạn giai là không được chơi rồi.
Thường thường lúc đấy phải kinh tế có mới mua được những cái đấy chứ nhờ?
À không, cái đấy là mượn bạn thôi, chứ nhà không có, nhà thì nghèo lắm đấy.
Thế chữ Quốc ngữ thì bà học đến trình độ lớp mấy rồi?
Ối giời ơi, sau đi, đi tham gia cách mạng mà được học bổ túc chỉ hết lớp bốn thôi (cười), à học bổ túc hết lớp bảy, xong rồi thì là học hết lớp tám thì thôi, cũng không, không thi nữa, không thi nữa, thế thành ra là coi như là văn hóa là không được bồi dưỡng nhiều, chỉ bồi dưỡng chữ Nho, khổ thế đấy (cười). Đáng nhẽ cụ cho học văn hóa nhiều thì mình cũng hiểu biết nhiều thì là rất là có lợi cho công việc công tác của mình.
À thế bà được giác ngộ cách mạng như thế nào?
Tôi đấy thì đầu tiên thì như thế này, gia đình đấy, gia đình thì nay đây mai đó, làm ông lang Đông y, thế thì ông, ông cụ nhà tôi thì ở quê đấy đấy nhưng mà lại quen cái ông mà ông ở Vĩnh Phúc này (cười), quen cái ông ở Vĩnh Phúc này, ở Hương Canh Vĩnh Phúc này, thế là ông ấy bảo lên đây mà làm mà ăn chứ ở quê khổ quá, thế là ông lên đấy, cho gia đình lên đấy. Thế là năm 12 tuổi thì lên Hương Canh Vĩnh Phúc, thế là ông thì là ông lang Đông y và thầy dạy chữ Nho (cười), mẹ thì buôn thúng bán mẹt, ra buôn rau buôn cỏ buôn gì đấy, thế, nghèo lắm. Thế là ông cụ mới ở đấy thì cái, cái người chủ nhà gọi là cho ở nhờ đấy thì là lại là nhà ông chồng tôi sau này đấy, trở thành là ông chồng đấy (cười).
Thế có mối quan hệ cũng sâu xa phết nhờ?
Chủ nhà (cười), chủ nhà cho ở nhờ, cho ở nhờ một cái nhà gianh nhỏ nhỏ ở bên cạnh, ở, ở làng Hương Canh, làng Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đấy, đấy, thế thì chủ nhà là nhà ông Hợp nhà tôi, ông Lê Quang Hợp, thì ông ấy, ông Lê Quang Hợp cũng là bí danh thôi chứ ông ấy là, ông ấy là Nguyễn Khắc Vũ, thế thì ông ấy, ông cũng sang học chữ Nho cùng với tôi mà tôi ông bố dạy mà. Úi giời học chữ Nho rồi nằm bò trên giường viết chứ chả có bàn ghế gì hết đấy, cứ nằm bò trên giường thế rồi viết (cười). Thế thì học chữ Nho thì, thì cùng nhau học chữ Nho đấy, chứ cái ông này ông ấy tham gia cách mạng, trước Cách mạng tháng Tám.
Cái ông đấy tên là gì đấy ạ?
Ông Lê Quang Hợp.
À ông chồng đấy ạ?
Chồng đấy, huân chương đây, hai, hai huân chương đây, rồi Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng của ông ấy và của tôi đây.
Ông hơn bà có nhiều tuổi không?
Dạ, một tuổi (cười).
Thế mà ông hoạt động trước rồi?
Vâng, nhưng mà ông ấy hoạt động trước, ông hoạt động trước thì ông ở Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đấy. Tôi thì năm 12 tuổi tôi lên đấy, thế lên đấy thì là bố thì làm ông lang Đông y đấy, thế thầy dạy chữ Nho nữa. Ông bố thì giỏi lắm, tức là dạy cả chữ Quốc ngữ cho tôi và dạy cả chữ Nho, thế xong rồi tôi đi thì tôi học bổ túc đấy là chỉ cuối cùng thì coi như là học hết lớp tám thì thôi.
Thế ông Hợp là người tuyên truyền cách mạng cho bà?
Vâng.
Lúc đấy ông tuyên truyền thế nào ạ?
(cười). Ông ấy thì ông ấy tuyên truyền thì ông ấy đưa tài liệu cho tôi xem, tức là tài liệu là về Mặt trận Việt Minh này, rồi tài liệu về Đảng Cộng sản này, đấy, hai, hai cái tài liệu đấy thì là tôi xem, thì, thì mình thì gia đình nghèo, mà tham gia cách mạng để rồi thì là nước mình sẽ coi như là, là sẽ không bị xâm chiếm rồi thì không bị gì cả rồi thì là xây dựng một chế độ xã hội chủ nghĩa, thế, thế thôi mà (cười).
Thế là ông ấy nói với mình như thế?
Vâng (cười), tức là ông thì ông ít, ít nói thế, tại vì nam nữ thụ thụ bất thân mà (cười). Thế chỉ quen cái cậu em tôi đấy, em là Giáo sư Nguyễn Hồng Phong đấy, quen thì nói với ông này nhiều hơn, tôi thì không nói mấy đâu, chỉ là đưa tài liệu cho thôi, đưa tài liệu thì là nghiên cứu về Mặt trận Việt Minh mình thấy là, là tốt thì mình cứ tham gia thôi, nhưng mà không tham gia ngay ở Bình, ở Vĩnh Phúc đâu ạ. Tức là gia đình đấy, ông là phong kiến mà, có cho đi đâu đâu, ở nhà suốt ngày đấy, vâng, ông không cho đi đâu, thành ra là không, không có nói chuyện được với mọi người đâu mà là chỉ xem tài liệu, tài liệu xong rồi thì là giác ngộ cách mạng, thế thôi, chứ còn thì không, không được tiếp xúc.
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À cái thời mà trước Cách mạng tháng Tám đấy bà, lý trưởng với chánh tổng ở cái chỗ Vĩnh Phúc chỗ bà ở đấy, thì bà thấy họ hoạt động thế nào?
Chánh tổng, cái lúc đấy thì mình còn nhỏ quá.
Tức là trước năm 45 đấy?
Vâng, trước 45 thì còn nhỏ mà, tức là cách mạng thành công đấy thì tôi mới có 19 tuổi thôi mà, đấy, thì là ít tuổi quá, thì cái hiểu biết của mình là nó kém không hiểu biết nhiều đâu (cười).
Nhưng lúc đấy ở làng người ta, lý trưởng, chánh tổng có đàn áp bóc lột nhân dân không ạ?
Vâng, thì, thì cũng là nghe nói, nghe nói là bóc lột, thế thôi chứ còn thực ra thì mình, cũng không hiểu mấy, thế rồi trẻ, trẻ quá thành ra không hiểu mấy.
Thế khi mà Nhật đảo chính Pháp ngày mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy bà, thì bà có được chứng kiến cái việc gì không?
Tôi thì không chứng kiến nhưng mà lúc bấy giờ bố mẹ cũng ở đấy đấy, cũng ở Hương Canh đấy, đầu năm 45 đấy, cũng ở Hương Canh đấy, thì thấy Nhật đảo chính thì chỉ sợ thôi, sợ lắm đấy. Thế thành ra chính là vì gia đình thấy là có Nhật đảo chính rồi thì mình lại có con gái, thế thì sợ lắm, sợ thì bảo thôi thì về quê (cười).
À lúc đấy lại quay về Hà Nam?
Vâng, đi về quê, cho cả gia đình đi về quê. Thế thì lúc ấy là tôi đang giữ cái tài liệu của Mặt trận Việt Minh và của Đảng Cộng sản, thì giữ khư khư ra đấy, bấy giờ cũng thấy là mình giác ngộ cách mạng đấy, là, là rất là quý tài liệu đấy, thế thì không có bỏ tài liệu đâu, thế thì mới cho vào cái, cái bao tải, à quên, cho vào cái, cái thắt lưng của mẹ đấy thì nó có cái chỗ cho, cho vào đấy.
Kiểu cái dải yếm đấy hả?
Vâng, có cái thắt lưng rồi thì buộc vào đây thế là đưa cho mẹ, đưa cho mẹ, thế thì bà mẹ tôi cũng không hiểu tại sao lại dám cho tôi gửi tài liệu (cười).
Nhưng bà có biết đấy là cái tài liệu gì không?
Cũng biết, cũng biết đấy, biết là của Mặt trận Việt Minh với của Đảng Cộng sản đấy, thế mà dám cho tôi gửi (cười).
Tức là có khi bà lại là giác ngộ mẹ mình nữa đấy chứ, đúng không?
(cười). Thế, thế là bà cho gửi, thế sau rồi sợ lắm đấy, bảo nhỡ cái bắt được mẹ thế thì mẹ bị tù thì không biết làm thế nào, nhưng mà sợ thì sợ nhưng mà vẫn cứ, cứ để yên cho mẹ mang về (cười), mẹ mang về. Thế thì mang về đấy thì mình chưa được cái bồi dưỡng là phải làm thế nào cả, thì chưa được bồi dưỡng gì cả tại vì không được trực tiếp thành ra không được bồi dưỡng mà chỉ là em nói chuyện, em nói chuyện với mình, em đưa tài liệu cho mình, đấy, em đưa tài liệu chứ cũng không phải ông Hợp đưa đâu.
Mà ông Phong đưa?
Vâng (cười), em đưa tài liệu, thế là em coi như là em giác ngộ chị thôi chứ còn thì em cũng không tham gia trước đâu, em chỉ là được, được là cho tài liệu trước thôi chứ cũng không tham gia trước.
Thế là cũng là cái lúc mà mình được ở mà cho ở nhờ đấy?
Vâng, thì là chỉ thế thôi (cười). Thế xong rồi sau Cách mạng tháng Tám cả gia đình đi về quê, cả em và cả mình. Thế thì về quê thì không, không tự mình để mà làm cái gì cả tại vì không được ai bồi dưỡng để làm thế nào cả, thế thì cứ nghe ngóng thôi thì chả thấy ai bảo gì mình cả (cười).
Tức là chưa có ai bắt liên lạc với mình?
Vâng, chả ai liên lạc, mà lại có ông chú nhá, chú họ đấy là tham gia cách mạng, trước Cách mạng tháng Tám, nhưng mà bấy giờ đấy chả gặp ông chú.
Thế cái tài liệu đấy là bà cứ cầm như thế?
Cứ cầm (cười), cứ cầm.
Thế ông chú có biết là mình cầm cái tài liệu đấy không ạ?
Ông chú không gặp lúc nào cả, ông chú chả biết đi đâu thì không biết nữa, ở trong làng trong, lúc ở trong làng mà trước cách mạng đấy thì không, không gặp ông chú, chứ gặp ông chú ông chú lại, lại là, là...
Coi như bắt mối liên lạc, giao việc cho ngay?
Lại bắt mối, thì lại bắt mối với mình, thế nhưng mà không ai bắt mối thành ra coi như là trước cách mạng là không biết cái gì cả, không tham gia được cái gì cả.
À thế khi mà giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 45 đấy bà, thì bà có đi tham gia cướp chính quyền không?
Ở đấy chẳng thấy gì cả.
Không thấy gì là thế nào ạ?
Tức là không thấy ai bảo mình đi cướp chính quyền cả.
À thế ạ. Thế có mít tinh mít tiếc gì không ạ?
Không thấy.
À thế ạ. Thế cứ lặng lẽ ở trong làng thế thôi?
Vâng, cứ lặng lẽ ạ, thế thành ra là chả biết cái gì cả, vâng. Thế sau rồi đến tháng 9 đấy, tháng 9 năm 45 đấy thì cả gia đình, gia đình là vẫn đi làm ăn mà, thành ra về quê như thế là không có việc gì làm, không có tiền ăn. Thế là bấy giờ lại ra Hải Phòng, à quên ra, ra thị xã Nam Định để xem rằng buôn bán thúng, buôn thúng bán mẹt gì đấy, khổ (cười), chỉ thế thôi, buôn rau bán cỏ. Thế thì lúc ấy thì tôi mới gặp cháu là Nguyễn, Nguyễn Thị Hồng Hải, thế thì cháu nó lại tham gia Việt Minh (cười), thế nó giới thiệu, thì bảo thôi thì vào Mặt trận Việt Minh.
Tức là tháng 9 năm 45?
Vâng, tháng 9 năm 45.
Sau khi giành chính quyền xong đấy?
Vâng, thì tham gia m tham gia Việt Minh, thì bấy giờ làm công tác là đi tuyên truyền thế thôi, chả làm cái gì cả, chỉ đi tuyên truyền. Thì tôi nhớ là có đi tuyên truyền cho ngày bầu cử mùng 6 tháng giêng năm 46 (cười), thế.
Cái bầu cử đấy mình tuyên truyền như thế nào bà? Bà đi tuyên truyền bà dùng hình thức gì để tuyên truyền?
Đi tuyên truyền thì các bạn lên nói chuyện, thế rồi mình thì cũng đi biểu diễn (cười).
Biểu diễn cái gì ạ? Diễn kịch à bà?
Diễn kịch (cười), vâng.
Ngày đấy là diễn vở kịch gì đấy ạ?
Diễn, bây giờ lâu quá rồi không nhớ nhưng mà bạn thì đóng làm con, mình thì đóng làm mẹ, thế xong rồi thì, bây giờ không nhớ là...
Đại khái nội dung vở kịch đấy là nói vấn đề gì ạ?
(cười). Vở kịch thì là coi như là, coi như là, là đi công tác đấy, vâng, đi tham gia cách mạng đấy, thế xong rồi thì, xong rồi thì, thì làm thế nào mà lại có cái chỗ là mẹ, coi như mẹ chết đi đấy, để cho con đi hoạt động đấy (cười).
À tuyên truyền như thế đấy?
Vâng (cười). Thế thành ra là bây giờ người ta cứ bảo là đóng làm mẹ mà sao lại trẻ hơn con (cười).
Ngày đấy chưa có hóa trang à?
Chưa có hóa trang, cứ thế thôi, cứ thế mà diễn.
Có sân khấu để diễn không ạ?
Không có sân khấu gì cả, cứ đến đâu thì là nói ở đấy (cười).
Thế ngày Tổng tuyển cử đấy là bà ở địa phương mình đấy nhờ?
Dạ?
Cái Tổng tuyển cử đấy là bà đang ở địa phương nhờ, ở Nam Định đấy?
Lúc mà đi Nam Định đấy thì là thị xã Nam Định đấy, thị xã Nam Định.
Bà thấy người ta đi bỏ phiếu có rầm rộ không?
Dạ?
Cái không khí Tổng tuyển cử có rầm rộ không?
Tổng tuyển cử, bây giờ tôi không nhớ được nữa, không nhớ là đi tuyên truyền cho ngày bầu cử, nhưng mà không biết đúng là mùng 6 tháng giêng là mình ở chỗ nào thì bây giờ không nhớ nữa rồi, không nhớ.
Nhưng lúc đấy bà đi bỏ phiếu như thế là bà thấy là phiếu đã in hay là phiếu viết tay?
Cái lúc đấy thì, cái lúc bỏ phiếu thì mình lại không nhớ là mình có đi bỏ phiếu không nữa.
Bà đủ tuổi rồi mà, sinh năm 1926 mà?
Vâng, 1926, cái lúc đấy thì chịu rồi.
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Cái lúc đấy là 20 tuổi rồi?
Vâng, thế nhưng mà lúc đấy thì không nhớ được là mình lúc đấy là đang ở đâu, đang, đang ở cái chỗ nhà nào đấy không nhớ nữa. Bây giờ, bây giờ tôi lại khó ở chỗ này này, đến bây giờ tôi mắc phải một cái bệnh là giảm trí nhớ, đấy, thế tức là đã bình thường những người khác thì người ta lại, lại không mắc bệnh, người ta có thể nói chuyện với anh là được nhiều hơn, nhưng mà tôi bây giờ đấy, đang điều trị cái bệnh giảm trí nhớ, tức là đang phải uống pa na can này, rồi thì uống đu xin này, vâng, thế.
Vâng, thôi thì bà nhớ được cái gì thì bà cứ kể cái đấy?
Vâng, đấy, thế thành ra là ngay cả những công tác của mình mà cũng lại quên, đấy chứ không phải là, không phải là những cái chuyện bên ngoài là, là mình quên đâu. Thế thành ra là hơi khó có cái chỗ mà cung cấp được cho anh nhiều hơn.
À cái lúc đấy mình có thực hiện những cái Quỹ độc lập hay Tuần lễ vàng gì không bà, ở Nam Định đấy?
Không, không nhớ một tí nào hết, vâng, không nhớ, những cái từ, từ xa quá không nhớ.
Cái khi mà mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bà, mùng 6 tháng 3 năm 46, thì ở địa phương mình, lúc đấy ở Nam Định người ta có cái phản ứng gì không?
Cũng không nhớ được, vâng, không nhớ.
Tức là lúc khi giành cách mạng, chính quyền Cách mạng tháng Tám xong là bà tham gia bên Phụ nữ Cứu quốc à, lúc đấy gọi là Phụ nữ Cứu quốc à?
Cách mạng tháng Tám xong thì...
Tháng 9 đấy?
Vâng, tại là vì thế này cho nên là có khi là, là không nhớ được ở chỗ là, tôi bây giờ tôi không nhớ được là lúc nào đấy thì mẹ, bố mẹ không ở, ở Nam Định nữa mà đi khỏi, đấy, bây giờ tôi đang không nhớ đây này, lúc nào đấy thì đi khỏi Nam Định. Thì tôi nhớ là thế này, tôi nhớ là cái lúc mà đi khỏi Nam Định đấy, bố mẹ đi khỏi Nam Định đấy thì mình bơ vơ, không ai nuôi mình cả.
À bà không đi theo à?
Thì lúc đấy lại, lại cứ ham hoạt động, là tích cực hoạt động thành ra là không đi, không, không đi theo bố mẹ (cười), ở lại, thì ở lại thì là ở nhà bạn hay là ở, ở nhà cháu đấy, cháu, cháu là Nguyễn Thị Hồng Hải đấy (cười).
Thế bà ở lại như thế mà đi hoạt động cách mạng như thế các cụ có phản đối mình không?
Các cụ lại không phản đối, đấy, đặc biệt là tại sao, tôi lại cũng không hiểu được tại sao mà mẹ tôi lại không phản đối, thì đấy ở lại mà mẹ không phản đối.
Nhưng mà ông cụ thì trước đấy là cũng phong kiến lắm cơ mà?
Vâng, phong kiến, thế nhưng mà đến lúc mà, mà cụ chuẩn bị ra đi mà tôi ở lại thì không biết tôi có nói rõ là tôi ở lại không mà không đi theo nhưng mà cụ không bảo gì cả, thế đấy anh ạ (cười).
Tức là mình cũng được ủng hộ đi hoạt động đấy?
(cười). Thế, bà mẹ ủng hộ. Về sau này đấy thì tôi phải kể chuyện này thì anh mới thấy là, về sau này cụ, tôi đi công tác rồi đấy, cụ làm một bài thơ về Hồ Chủ tịch rất hay, rất hay, kể, kể về Bác rất hay, tôi rất tiếc rằng tôi là đúng là, là lẩm cẩm, tại sao không giữ cái bài thơ của mẹ, đấy thơ về, làm về Hồ Chủ tịch rất hay.
Thế có khi là bà cụ cũng hoạt động cách mạng đấy nhờ?
Vâng, không, không thấy bà hoạt động cách mạng gì cả, nhưng mà sau, về sau tôi đi công tác rồi đấy thì cụ làm bài thơ rất hay, vâng, làm bài thơ về Bác rất hay, mà lại tại sao có những cái bài thơ rất hay như thế mà lại không lưu lại, đấy, cái lúc là ngây thơ thế chứ, tôi cũng không ghi lại.
Cái lúc mà bà ở Nam Định thế thì hoạt động Phụ nữ công việc của bà thường thường là những nhiệm vụ gì?
Tôi ở lại rất ít ngày, vâng, ít ngày, ít ngày, tại sao ở ít ngày đấy, sống bằng cái gì, thế, ham thích tham gia công tác nhưng mà lại không có tiền, vâng, không có tiền, mà cũng không có nghề nghiệp gì cả, thế thì sống bằng cái gì, lúc thì ở nhà bạn này, lúc ở nhà bạn kia, thấy là bạn nuôi mình mãi như thế là không được, thế là thôi, lại đi về (cười), lại về gia đình.
Lại về quê?
Vâng, về quê. Về quê thì mẹ vẫn buôn thúng bán mẹt, vâng, bố thì đi làm ông lang Đông y, thế thành ra là lúc đấy thì là cũng không, không bắt được liên lạc với ai nữa, vâng, thì là không làm công tác nữa. Cho đến tháng 9 năm 46 thì mới bắt đầu là, bạn, bạn mà cùng công tác ở Nam Định đấy, là bà, bà Lê Minh, Bùi Thị Cúc tức là Lê Minh đấy, thì bà ấy là công tác ở huyện Hải Hậu Nam Định, thì bà ấy mới viết thư cho tôi là về đấy công tác, mà muốn về đấy công tác đấy thì là về Nam Định thì phải gặp Việt Minh, Tổng bộ Việt Minh (cười). Thế là tôi mới đến, đến Tổng bộ Việt Minh thì gặp đồng chí Trần Thanh Quang, Trần Thanh Quang thì sau là Bí thư Tỉnh ủy của, à Trần Thanh Quang Bí thư Tỉnh ủy của Hà Nam đấy, thì, thì bấy giờ là ông ấy ở Mặt trận Việt Minh, ông cho một cái giấy giới thiệu đi về huyện Hải Hậu Nam Định gặp huyện để xin công tác Phụ nữ. Thế là về công tác Phụ nữ từ năm 46.
Từ tháng 9 năm 46?
Vâng.
Thế cái lúc mình về đấy người ta phân công cho mình là chức vụ gì ạ?
Tức là phân công là cán bộ Phụ nữ ạ, vâng, cán bộ Phụ nữ cùng với lại chị, chị Lê Minh đấy, chị Lê Minh tức là Bùi Thị Cúc đấy, Bùi Thị Cúc.
Lúc đấy ai là Bí thư Phụ nữ bà?
Lúc ấy chị ấy là Bí thư.
Thế còn bà là cái gì?
Tôi là cán bộ, là cán bộ Phụ nữ.
Thế mình có trong Ban Chấp hành không ạ?
Dạ, sau cuối cùng thì tháng 8 năm 47, thì tháng 7 hay tháng mấy đấy, tôi không nhớ nữa rồi.
Tức năm 47?
Năm 47 thì cái lúc mà tôi làm cán bộ Phụ nữ đấy, thì tôi được phụ trách một, một khu vực của huyện Hải Hậu Nam Định mà khu vực đấy có đến mười xã, mười xã đấy, thì tôi làm nhiệm vụ là tuyên truyền giáo dục cho phụ nữ tham gia Hội Phụ nữ, Hội Phụ nữ...
Cứu quốc?
Cứu quốc, thế thì tôi đi các xã thành lập được rất nhiều xã, tức là đến mười xã là có phong trào Phụ nữ. Thế thì có phong trào Phụ nữ tức là có Hội Phụ nữ.
Tức là có một mình bà mà làm đến mười xã?
Vâng, làm nhiều xã lắm đấy, thế thành ra là, là sau đó thì bầu, à họp Đại hội Phụ nữ toàn huyện bầu ra Ban Chấp hành Phụ nữ thì tôi trúng cử Bí thư. Cái chị mà phụ trách Bí thư đấy thì chị ấy là Huyện ủy viên lâm thời, Huyện ủy viên là Đảng đấy, thế thì tôi lại trúng cử Bí thư.
Bí thư Phụ nữ huyện Hải Hậu ạ?
Huyện Hải Hậu (cười), trúng cử, nghĩa là có thành tích đi tuyên truyền giáo dục và thành tích là, là thành lập được nhiều Hội Phụ nữ.
Cái lúc bà đi tuyên truyền như thế thì bà dùng hình thức gì để tuyên truyền, mình nói với họ như thế nào?
Tức là mời người ta nói chuyện, vâng, mời chị em đến nói chuyện. Lúc đấy thì ối giời ơi nói thì là những hai phe rồi thì bốn mâu thuẫn những cái gì đấy (cười).
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Có nói về cái nam nữ bình đẳng không ạ?
Nam nữ bình đẳng, cái lúc đấy thì là cái nam nữ bình đẳng mình cũng không nhớ được là mình nói như thế nào, nhưng mà nói là chị em phụ nữ phải hoạt động cách mạng để làm cho nước nhà độc lập, vâng, độc lập chị em sẽ có công ăn việc làm này nọ, nói thí dụ thế. Thế thì tuyên truyền rồi thì tụ tập phụ nữ lại nói chuyện, đến chỗ nào cũng mời phụ nữ đến nói chuyện.
Cái lúc đấy mình nói chuyện thế người ta có nghe mình không ạ?
Lại rất là nghe ạ, đặc biệt là, đặc biệt là chị em rất là hoan nghênh (cười), vâng, đúng là, là coi như là nhân dân rất là tốt đấy, nhân dân rất tốt (cười).
Tức là người ta rất là hưởng ứng đấy?
Vâng, hưởng ứng lắm.
Thế cái lúc bà đi vận động như thế bà có cái phương tiện gì để mình đi lại trong mười xã đấy không?
Đi bộ ạ (cười).
Không có xe đạp à?
Đi bộ hết xã này sang xã khác, vâng, mà còn nhớ là như thế này, nhớ có những lúc mà ốm đấy mà lại hẹn, hẹn, hẹn cái xã này đấy là các mẹ hôm này vào họp, họp phụ, họp Hội Phụ lão, đấy, hẹn rồi xong mình đi về huyện, rồi xong mình ốm. Ốm thì đúng hẹn mà lại không về thì làm thế nào, ối giời sốt, nó sốt bừng bừng ra, mặt đỏ tưng bừng vẫn đi bộ đến, trời nắng chang chang vẫn đi bộ đến, mặt thì đỏ. Các cụ mới bảo ốm thế nào, sờ trán nóng quá, thế là đánh gió (cười), đánh gió xoa dầu này nọ, xong vẫn họp (cười), vẫn họp.
Cái lúc đấy một cái động lực gì để bà hăng hái và nhiệt tình đến như thế?
Đấy, thì cái lúc đấy thì mình thấy mình chỉ là mình được giác ngộ cách mạng là mình phải có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục mọi người cũng tích cực như mình.
Ốm như thế mà vẫn cố đi đấy?
Vâng, cố đi đấy, tham gia, nghĩa là tích cực lắm, vâng, tích cực lắm đấy. Thành ra là, là, có những lúc sợ mà vẫn, sợ mà vẫn đi đấy.
Tức là sợ cái gì ạ?
(cười). Tức là đi con gái đấy mà, con gái đi một mình đấy mà (cười), tại vì ở nhà thì cứ lúc nào cũng, cũng không cho đi đâu cả đấy mà, mà con gái mà đi xa, đi một mình đấy.
À lúc đấy bà đi vận động thế là toàn có một mình đi thôi?
Vâng, chỉ một mình đi ạ.
Thế có phải đi đêm không ạ?
Đêm thì, đi đêm thì không, không, tức là đi ban ngày thôi, còn lúc họp thì là họp đêm, vâng, họp đêm. Cái lúc đấy thì nó có cái chuyện này, chuyện là, chuyện là, đấy, bây giờ tôi nói mà tôi quên đấy, chuyện là Công giáo của Hải Hậu thì là nói Công giáo Hải Hậu cướp chính quyền thì định, định là như thế đấy, thế thì có bắt một cái đồng chí là Huyện, Huyện đội, Huyện đội, Huyện đội trưởng Huyện đội phó gì bắt về, về cái nhà thờ đấy, thế xong thì là chết, anh này chết. Thế thì, thì bấy giờ nhiệm vụ của mình đấy thì vẫn cứ phải đi công tác, vâng, cũng phải vẫn tuyên truyền này nọ, vâng, vẫn phải đi, thì cái lúc đấy là lúc sợ đấy, vâng, lúc đấy.
Bà có phải vào vùng giáo để tuyên truyền không?
Có, có tức là cái xã đấy cũng có nhiều Công giáo, mà lại có một bà, bà là Trịnh Thị Ca bà ấy là hội trưởng của cái đấy, bà ấy lại giác ngộ, đấy, giác ngộ thành ra là không có ủng hộ cái Công giáo đâu.
Nhưng cái bà đấy là người Công giáo à bà hay là bên lương thôi?
Bây giờ tôi đang, đang nghĩ như thế nào, không biết bà ấy lương hay giáo nhưng mà, nhưng mà nghĩa là không ủng hộ Công giáo, biết là thế, bà Hội trưởng, không ủng hộ và tuyên truyền cái vấn đề mà, mà, mà, bây giờ lại không nhớ nữa rồi, tuyên truyền, nghĩa là cái lúc đó thì tại sao.
Lương giáo đoàn kết à?
Vâng, thì phải tuyên truyền về lương giáo đoàn kết đấy, thế cho nên là, là, trong đó thì nhiều chị em Công giáo không, tôi không nhớ, không nhớ được hết, nhưng mà tôi cứ biết là cái chị này rất là tích cực, và làm thế nào mà lại có trong cuộc họp của tôi mà lại có những anh em bảo vệ (cười), bảo vệ xung quanh để cho mình họp, thế thì tôi không biết là cái đấy lúc đấy là ai làm việc này hay là cái chị này chị ấy làm không biết.
Nhưng lúc đấy chị em bên giáo người ta có tham gia cái Hội của mình không?
Tức là cái, cái xã đấy là có cả lương cả giáo, vâng, chứ không phải riêng Công giáo, cả lương cả giáo. Thế thì không thấy, không thấy nói chuyện cái gì mà gọi là phản đối mình cả, không có, không thấy ai phản đối cái gì cả.
Cái lúc bà vào những cái làng như thế bà có sợ nó bắt mình không?
Sợ chứ, có sợ, vâng, đi, đi sợ cũng có sợ. Thế bây giờ tôi nghĩ xem tôi đi thì tôi làm thế nào, tức là ăn mặc phải cứ xộc xệch ra làm như là quê mùa lắm đấy (cười).
Tức là mình cũng phải hóa trang đấy?
Vâng (cười).
Tức là coi như là đi vận động kiểu bí mật đấy, mình cũng phải bí mật?
Vâng, cứ cảm thấy như thế, tại vì cũng sợ mà, cũng sợ, tại vì là đang có những cái chuyện lương giáo như thế thì cái huyện này phải trang, trang bị lý luận cho cán bộ thế nào chứ, và đi điếc thế nào, làm việc thì thế nào.
Lúc đấy Công giáo họ hoạt động họ chống phá có công khai không ạ?
Không, không, không công khai, chỉ bắt người như thế thôi, vâng, bắt người xong thì là không, không được về nữa, đấy.
Thế ví dụ như bắt ông Huyện đội phó thế thì mình xử lý thế nào? Sau khi nó giết xong thì mình có một cái trấn áp gì không?
Không, không, bấy giờ thì tôi không hiểu được cái chung là như thế nào, chỉ biết là mình nhiệm vụ là đi tuyên truyền cho người ta và lương giáo đoàn kết, thế thôi, chỉ có mỗi hiểu, hiểu như thế thôi.
Lúc đấy bà đi tuyên truyền như thế thì mình có nói về các cái phong trào Phụ nữ quốc tế cho họ không?
Cái lúc đấy thì, thì có thể, có thể có nói mà mình không nhớ, có lẽ mình không nhớ.
À cái lúc đấy mình hưởng ứng cái lời kêu gọi của Bác Hồ là diệt giặc đói thì bên Hội Phụ nữ của bà tổ chức như thế nào trong cái việc diệt giặc đói như thế?
Thì tức là chỉ tuyên truyền là làm thế nào mà tích cực tham, à tích cực tăng gia sản xuất để cho đời sống của mình được nâng cao, và mình được hiểu biết và mình được tham gia công tác này nọ, thế thôi (cười). Chị em là phải đoàn kết, phải giúp đỡ lẫn nhau trong cái đời sống hàng ngày, vâng, tăng gia sản xuất, giúp, giúp nhau thế nào mà tích cực làm cho đời sống được nâng cao, thế thôi. Lúc bấy giờ thì mình cái hiểu biết của mình lúc bấy giờ cũng ít thôi (cười), hai mươi tuổi mà mới tham gia mà, biết cái gì mấy đâu, không biết cái gì mấy.
À cái lúc đấy ngoài Công giáo hoạt động ra thì ở Hải Hậu đấy có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động không bà nhờ?
Không, không thấy.
Không thấy, chỉ có Công giáo thôi?
Vâng, không thấy.
Thế Công giáo đấy đến bao giờ thì bị dẹp ạ?
Thì sau rồi thì thấy im im đi thôi, không có, không có vấn đề gì cả, sang đến tận, cho đến tận năm 47 tôi vẫn ở đấy mà, vâng, thì cũng thấy im im thôi, không thấy cái gì cả.
Nhưng nó có bắt giết cán bộ Việt Minh mình nữa không?
Có bắt một người nữa, cũng là cán bộ của, của huyện Hải Hậu, vâng, có bắt một người nữa, tôi chỉ biết có hai người bị bắt.
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Thế là bà cũng gan dạ đấy nhờ?
Gan lắm.
May mà nó không bắt đấy?
Tôi thuộc, thuộc vào loại, loại gan dạ đấy, cho nên là lúc mà công tác ở Thái Nguyên đấy thì gan lắm, đi đường rừng một mình, trời mưa gió mà gặp người đối diện đang cầm dao, úi giời ơi, sợ nhưng mà trong tay có khẩu súng lục.
À lúc đấy có cả súng nữa kia à?
À tại vì lúc đấy là Đảng Đoàn Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đấy (cười).
À thế là được phát súng?
Cho nên có súng, có súng (cười).
Nhưng mà cái ông cầm dao đấy ông làm gì mình ạ?
Cái ông cầm dao thì vẫn cứ mặc áo tơi rách này, đội nón rách này, đi bộ này, thế xong rồi cứ liếc liếc xem ông đi qua ông có làm cái gì không (cười). Thế ông đi khỏi rồi bấy giờ tay vẫn ở khẩu súng thế này, xong rồi thôi.
Đi đêm như thế có sợ ma không bà?
Đi đêm, đêm, đêm thì không đi ạ, toàn đi ban ngày hết thôi, vâng, toàn đi ban ngày, nhưng mà đúng là, đúng là gan, một mình, mà đi qua cái chỗ đấy là nó đã giết người rồi, có cái quãng đấy đã có giết người rồi, mà dám đi mà lại thấy người như thế, ôi sợ ơi là sợ, nhưng mà vẫn đi là vì nhiệm vụ của mình là phải xuống cơ sở mà lại, thì phải đi chứ làm thế nào, sợ đấy chứ (cười).
Cái lúc mà toàn quốc kháng chiến đấy bà, thì bà có nghe được cái lời kêu gọi của Bác Hồ không, ngày 19 tháng 12 năm 46 đấy?
19 tháng 12, bây giờ không nhớ đấy. Có, tất nhiên là có rồi nhưng mà không nhớ được, nó tỉ mỉ rồi nó thế nào đấy.
Nhưng lúc đấy mình nghe là bằng cách gì để nghe được đấy ạ?
Không biết, không nhớ.
Lúc đấy có đài để nghe không?
Không, nhà không có đài. Tức là nhớ là người ta nói chuyện thôi, là có, chứ còn tôi không nhớ được. Tức là cái lúc đấy không có đài, đúng là không có đài. 19 tháng 12, để xem 19 tháng 12 mình ở đâu, 12 năm 46.
Bà vẫn ở Hải Hậu, tháng 9 bà đã ở Hải Hậu rồi?
Tháng 9 là ở, năm 45.
Năm 46 ạ?
À năm 46, tháng 9 năm 46, tháng 9 năm 46 thì là về ấy rồi, là về Hải Hậu rồi.
Vâng, Hải Hậu rồi đấy?
Thì cuối năm 46 tôi mới đi mà (cười). Thế nói, nói về gia đình thì đến, đến đấy đã thấy được chưa.
Vâng, cái diệt giặc dốt thì mình tổ chức như thế nào bà? Tổ chức Bình dân học vụ như thế nào, lúc ở Hải Hậu đấy?
À, Hải Hậu.
Thì mình là bên Phụ nữ như thế mình có phải đi vận động cái Bình dân học vụ không?
Bây giờ không nhớ đấy.
Như bà có tham gia học Bình dân học vụ không?
Hình như là không đấy, lúc ở Hải Hậu thì, thì là chỉ đi để thành lập các phong trào Phụ nữ thành lập các hội thôi.
Nhưng lúc bà đi như thế thì bà thấy cái phong trào Bình dân học vụ ở các xã, các làng có đông không, có rầm rộ không?
Không nhớ nhờ, cũng có đấy nhưng mà không nhớ đâu, vâng, không nhớ.
À thế là năm 47 là bà vẫn ở Hải Hậu?
Vâng.
Thế đến sau khi ở Hải Hậu xong là bắt đầu bà đi đâu nữa?
Đi Thái Nguyên. Thế tức là ở Hải Hậu thì như thế, thế xong rồi bầu thì tôi là Bí thư Phụ nữ, vâng, Bí thư Phụ nữ, thế rồi thì được kết nạp Đảng là, là mười, mười, năm bốn...
Năm 47?
47, vâng.
Tháng 8 năm 47?
Tháng 8 năm 47 thì được kết nạp Đảng, vâng.
Tức là lúc đấy là mình kết nạp ở Hải Hậu đấy?
Hải Hậu, là vào Đảng ba tháng thì chính thức (cười).
Mình là thành phần gì đấy ạ?
Thành phần bố mẹ là tiểu thương đấy, mẹ là tiểu thương, bố là lang Đông y đấy (cười), tiểu thương thôi. Tiểu thương thì là tiểu tư sản, trước đây là tiểu tư sản đấy thì phải sáu tháng chứ, nhưng mà ba tháng đã được chính thức, thì tôi nghĩ là cái lý do đấy là tôi là có thành tích, thành tích thành lập phong trào Phụ nữ ở cái huyện Hải Hậu.
Vâng, chính ra là phải sáu tháng?
(cười). Và được ba tháng thì Huyện ủy chỉ định là Bí thư chi bộ ghép (cười).
Lúc đấy vẫn là ghép ạ?
Vâng, Bí thư chi bộ ghép là ghép thế nào, tức là tôi là, đang trong cái chi bộ Phụ vận đấy, chi bộ Phụ vận đấy thì là đảng viên chi bộ Phụ vận thôi, thế, thế thì chi bộ Phụ vận nó có mấy đứa thôi mà (cười), thế nhưng mà ghép một chị là đảng viên của cái xã này này, cái xã nào đấy, thế tôi không nhớ xã nữa, cái xã đấy vào đây làm một chi bộ, và chỉ định, Huyện ủy chỉ định Bí thư chi bộ ghép (cười).
Kiêm Bí thư Phụ nữ nữa?
Dạ?
Vẫn kiêm Bí thư, vẫn kiêm cả Bí thư Phụ nữ?
Vẫn, vẫn Bí thư Phụ nữ ạ, vâng, Bí thư chi bộ ghép. Thế thì Bí thư chi bộ ghép là có mấy người đấy mà.
Lúc đấy đảng viên có vẻ ít bà nhờ?
Mới kết nạp đấy làm gì có nhiều mà, cái năm 46 đấy mà, 47 đấy mà thì làm gì mà có nhiều, 47 ít, ít đảng viên lắm.
Bà vào Đảng như thế là ai giới thiệu bà vào Đảng?
Là đồng chí Bí thư Huyện ủy (cười).
Tên là gì đấy ạ?
Tên là, cái gì, Nguyễn Nam Xuân, Nguyễn Nam Xuân Bí thư Huyện ủy huyện Hải Hậu (cười).
Với ai nữa ạ?
Thế với lại ông, bây giờ quên rồi, phải xem lại mới nhớ được.
Tức là có hai người?
Hai người. Nguyễn Ngọc Diệp.
À Nguyễn Ngọc Diệp ạ?
Đấy, những cái người như thế là nó, nó in vào trong trí nhớ của mình, chứ bây giờ những cái gì mà không in đấy thì quên (cười), cái gì in thì nhớ lắm đấy.
Cái lúc kết nạp như thế là mình kết nạp bí mật hay là công khai bà?
Bí mật chứ ạ, vâng, họp bí mật rồi kết nạp, vâng.
Tức là họp mượn nhà dân ạ hay là họp ngoài cánh đồng ạ?
Cái lúc đấy là, cái cơ quan của huyện đấy, họp.
À lúc đấy có trụ sở rồi chứ ạ?
Có, có, có trụ sở (cười), có trụ sở chứ. Thế thì họp năm 47 thì, thì họp, họp kết nạp vào Đảng đấy, thì tôi vẫn còn nhớ là sau rồi tuyên bố chính thức cũng ở đấy, vâng, thì ba tháng mà (cười), ba tháng tuyên bố chính thức thì tôi vẫn còn nhớ là, là tuyên bố chính thức cho tôi đấy là có đồng chí ở Tỉnh ủy Nam Định về là công nhận đấy (cười), công nhận đấy, đấy, người công nhận là Bí thư, thì cái đồng chí này tên là cái gì bây giờ quên rồi đấy.
Cái buổi lễ đấy người ta làm có long trọng không bà?
Không, không, không long trọng gì đâu.
Bà có thể tả lại cho cháu cái buổi lễ đấy không?
(cười). Bây giờ không nhớ đâu, tuyên bố.
Có treo cờ treo ảnh gì không ạ?
Bây giờ, chắc là có treo cờ đấy, nhưng mà không, không nhớ được nó hình dung như thế nào thôi. Có, là vì nó là trụ sở riêng rồi, thì là đàng hoàng rồi, vâng.
Cái hôm bà kết nạp như thế thì có mình bà kết nạp hay là có vài người nữa kết nạp cùng với bà?
Có nhưng mà bây giờ tôi không nhớ là, chỉ có tuyên bố chính thức đấy thì tôi lại nhớ được một người là có được tuyên bố chính thức, thì cái người đấy hiện nay cũng là, là, cũng là, cũng là lão thành cách mạng hay cái gì đấy.
Tức là tuyên bố cùng hôm với bà đấy?
Hình, hình như thế (cười), là tên, tên là Khâm, vâng, đồng chí Khâm, à, không phải là Khâm, hình như có mấy người đấy chứ không, không nhớ được hết.
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Bà thấy cái số lượng đảng viên mà cái lúc bà được kết nạp đấy mà so với sau này đến khoảng năm 51, 52 đấy, thì cái số lượng nó có thay đổi nhiều không bà?
Tại vì không nhớ được số lượng, không nhớ được.
Nhưng ví dụ trong cơ quan Phụ nữ của bà đấy, bà thấy có đông đảng viên không?
Cái cơ quan Phụ nữ thì chỉ có mấy người đấy, vâng, chưa thấy ai thêm, tức là 47 tôi chưa thấy ai thêm ở trong cái Phụ nữ của tôi, mấy người ấy thì...
Lúc đấy cơ quan Phụ nữ của bà là có đông người không?
Cơ quan Phụ nữ, ít lắm, có ba, may có vài người (cười), vâng, có vài người thôi.
Tức là cái bộ phận Chấp hành đấy hả?
Vâng.
Chứ còn cán bộ thì có đông không ạ?
Chấp hành đấy thì người ta trúng nhưng mà người ta vẫn ở xã đấy, vâng, chứ còn ở trên thì chỉ thấy mấy chị em nhà này thôi, mấy chị em cùng nhau công tác từ, từ 46 đấy.
Cái lúc mà bà làm việc như thế thì bà thấy ở chỗ mình có các thiết bị văn phòng như là máy chữ hay cái gì không?
Úi giời ơi, tôi không nhớ tí nào hết đấy, vâng, không nhớ.
Thế lúc đấy có đài để nghe không bà? Cơ quan Phụ nữ có đài để nghe không?
Bây giờ không nhớ có đài, hình như là không hay sao đấy, vâng, không nhớ.
Thế lúc đấy mình nhận những cái chỉ thị thì mình nhận bằng cách gì ạ, người ta chạy công văn đến à?
Vâng, nhận công văn tức là, là ở huyện đưa công văn sang chẳng hạn, đấy thế thôi chứ còn thì không, không thấy, ở Phụ nữ tỉnh thì không biết là có đưa về không thì cũng không nhớ, bây giờ thì đúng là không nhớ tí nào, vâng (cười).
Lúc đấy có báo để đọc không bà nhờ?
Không thấy có báo.
Không có báo á?
Vâng, không thấy, không có báo.
Thế cái công việc Bí thư Phụ nữ của bà lúc đấy là mình làm những nhiệm vụ gì đấy?
Bí thư thì chỉ, thực, thực ra thì chỉ đi các, các xã thôi, chứ lúc bấy giờ công văn giấy tờ cũng không thấy có gì mấy (cười), toàn là đi hết thôi.
Toàn là đi?
Toàn đi các xã.
Thế là năm 47 là bà kết nạp vào Đảng. À thế sau này bà có đi học một cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng nào không?
Có chứ, về sau lên công tác nhiều nơi chứ ạ. Tôi đấy, xong rồi đấy thì ở cái đoàn xung phong củng cố Việt Bắc, vâng, tức là tỉnh Nam Định đấy gọi, kêu gọi đảng viên xung phong củng cố Việt Bắc, thế, thế thì tôi xung phong (cười), tại vì bố mẹ ở trên đấy nữa, thế mình xung phong lên đấy thì ở gần bố mẹ thì, thì là, thì là được tham gia công tác mà lại gần gia đình (cười).
Đấy là khoảng năm bao nhiêu đấy bà nhờ?
Năm 47.
À, thế là bà lên Việt Bắc?
47 thì đi coi như là đi với 12 người, 12 người là của các huyện của Nam Định (cười), các huyện xung, xung phong đấy, các người đảng viên của các huyện của tỉnh Nam Định xung phong mà thành đoàn, một đoàn, một đoàn thì là đồng chí, một người thì là trưởng đoàn và hai người, à một người là phó, phó đoàn, vâng. Thế trưởng đoàn hiện nay thì chết, thì là một giáo viên trước kia đấy ở Nam Định đấy, mà là đảng viên đấy, chức vụ ở, ở quê thì tôi không nhớ, nhưng mà cũng ở Mặt trận Việt Minh, hình như là Chủ tịch hay là cái gì đấy tôi không biết nữa. Nhưng mà một người là phó, phó thì là thư ký của Bác Tôn trước đây đấy là ông Lập, ông Lập thì bây giờ về hưu ông ấy 90 tuổi rồi. Thế thì cái đoàn của tôi đấy là gọi là từ khi xung phong củng cố Việt Bắc đến bây giờ là, là 63 năm rồi, từ năm 47 mà, cho nên thỉnh thoảng họp lại để kỷ niệm ngày đi xung phong củng cố Việt Bắc, mà xung phong củng cố Việt Bắc vào ngày Cách mạng Nga thành công (cười), Cách mạng Nga thành công, thế đi, đi vào ngày đấy, thì đến ngày đấy họp ở Hà Nội này, thế bây giờ Hà Nội này còn có 4 người thôi là đồng chí thư ký của Bác Tôn, với một anh là ở, ở Ban Tuyên giáo Trung ương, một chị là Phó Bí thư cái gì, à là Phó Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, Phó Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, thế và còn một, tôi là bốn (cười).
Cái ngày đấy mình đi lên Việt Bắc như thế thì mình có phương tiện gì để đi không ạ?
Đi bộ từ Nam Định lên Thái Nguyên, ối giời ơi.
Thế 12 người người ta không bố trí xe cộ gì à?
Không, chẳng ai có xe cộ cả đâu, lúc bấy giờ là đi bộ, qua rừng qua núi, nghĩa là có giao thông đưa đi, đưa đi, chứ không thì biết đường nào mà đi, qua rừng qua núi.
Thế lương thực các thứ, tiền nong thì ai người ta cấp cho mình hả bà?
Lương thực cái lúc đấy là mang theo.
Của nhà hay là của người ta cấp ạ?
Cái lúc đấy thì cơ quan thôi chứ mình có, có nhà đâu, lúc bấy giờ đấy thì dựa vào cơ quan hết. Cái, cái tháng 9 năm 46 đấy thoát ly gia đình thì dựa vào cơ quan hết, vâng, không, không có tiền (cười), đấy đi.
Bà đi lên Việt Bắc như thế là mất mấy tháng, à mất bao nhiêu thời gian?
Không biết bao nhiêu ngày đấy thì tôi không nhớ được, mười mấy ngày hay bao nhiêu đấy thì lên đến Thái Nguyên (cười). Lên Thái Nguyên thì là phân công mỗi người một nơi.
À thế ạ, 12 người đấy mỗi người một nơi?
Vâng (cười), mỗi người một nơi. Thế thì tôi thì công tác Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên.
À lại công tác Phụ nữ?
Bổ sung vào Ban Chấp hành Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên (cười), bổ sung, xong rồi công tác được ít ngày cho về làm Bí thư Phụ nữ huyện Định Hóa, Thái Nguyên (cười), vâng, cho về làm Bí thư. Thế xong rồi chỉ được có một, hai tháng gì đó đấy, rút lên Thường vụ Phụ nữ tỉnh.
Thái Nguyên?
Vâng, Thái Nguyên (cười), bổ sung Thường vụ Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên và sau đó là Đảng Đoàn Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, thì lúc đấy gọi là Ban Phụ vận chứ không phải Đảng Đoàn, nhưng mà sau này nó là Đảng Đoàn, vâng, Đảng Đoàn Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Cho đến cuối 46 đấy thì lại điều sang Đảng Đoàn Phụ nữ Lạng Sơn.
Bốn mấy ạ?
À quên, năm cái gì, năm 49, quên (cười), 49.
Lại sang Lạng Sơn?
Lại Đảng Đoàn Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn, xong cuối, à xong rồi giữa năm 50 lại điều về Phụ nữ Tuyên Quang, rồi thì Tỉnh ủy chỉ định là Bí thư, là Bí thư Đảng Đoàn Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, vâng, thế (cười). Xong rồi thì là trở về, đến, đến sau hòa bình về Hà Nội (cười).
Tức là bà làm Đảng Đoàn Tuyên Quang là suốt từ năm 50?
Vâng.
Cho đến hết kháng chiến chống Pháp?
Cho đến, à Đảng Đoàn Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang cho đến hết chống Pháp.
Tức là năm 54 đấy?
Năm 54 về Hà Nội.
Thế đầu tiên cái công việc của bà mà lên làm Phụ nữ ở tỉnh Thái Nguyên đấy, trong Ban Chấp hành Phụ nữ rồi Bí thư Phụ nữ tỉnh đấy, thì công việc của mình...?
Làm Thường vụ.
Thường vụ đấy, thì công việc của mình lúc đấy là như thế nào, ở trên Thái Nguyên đấy?
Thì chỉ là tuyên, à tức là thỉnh thoảng phân công đi xuống tỉnh, Phụ nữ tỉnh, à phân công đi xuống huyện, Phụ nữ huyện để liên hệ công tác (cười).
Thế so cái lúc mà ở Hải Hậu thì công việc lúc đấy với ở trên Thái Nguyên thì cái công việc nào nó vất vả hơn bà?
Ở Thái Nguyên thì vất vả hơn, đi điếc là đã khổ rồi, xuống thì lại rất là khó khăn, tức là mình không biết tiếng dân tộc mà ở huyện thì, ở Thái Nguyên thì dân tộc nhiều, vâng, khó khăn nhất đấy.
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Tức là mình lại phải vào vùng dân tộc để mình tuyên truyền cho họ?
Vâng, tuyên truyền thì lại phải có một chị chị ấy biết về tiếng dân tộc chị lại nói lại (cười), thế cho nên vất vả lắm.
À phải có phiên dịch đấy?
Phiên dịch (cười).
Thế bà có học được tiếng dân tộc không?
Lúc bấy giờ không học, vâng, không học.
Thế là mình cứ phải có phiên dịch?
Cứ phiên dịch thôi, vâng, thành ra là khó khăn lắm.
Nhưng tuyên truyền cho người dân tộc có khó hơn người Kinh không bà?
Vâng thì, thì tất nhiên là người ta cái hiểu biết của người ta nó cũng, cũng kém, nhưng mà đặc biệt là dân tộc người ta có, nó có một cái, cái tính tốt của cái người dân tộc, thành ra là người ta nghĩa là sẵn sàng tiếp đón những người làm cách mạng (cười), và cho ăn cho uống đàng hoàng, vâng, tốt lắm. Vâng, nói chung đi xuống xã nào cũng thế, được nhân dân rất là quý, ở Hải Hậu cũng thế, đặc biệt là người ta rất quý, rất quý những người cán bộ cách mạng (cười), cho nên là nuôi ăn, rồi thì đưa đi chỗ này chỗ kia, gặp người này người kia công tác, nghĩa là tốt lắm đấy. Đúng là cái nhân dân lúc bấy giờ sao mà họ tốt thế, ở, cả ở Hải Hậu cũng thế mà cả ở Thái Nguyên cũng thế, rất là tốt. Nhưng mà còn Lạng Sơn thì tôi sang thì rất ít, thành ra chưa đi được mấy, không, không đi mấy, chỉ sang Thái Nguyên thì là bắt đầu bắt học đã, học văn hóa đã, đấy (cười).
Tức là ai bắt học ạ?
Tỉnh, coi như là Tỉnh ủy cho đi học một lớp nghĩa là chung tất cả mọi người, học văn hóa.
Cái lớp đấy chỉ dành cho nữ hay là cả nam cả nữ ạ?
Cả nam cả nữ, vâng, 40 người học, học văn hóa, làm thế nào phải hết lớp bốn (cười), trước thì cũng đã học gần gần như thế rồi, thế bây giờ là coi như là học lại, học lại, ở nhà thì học đến đấy rồi, thế là đi học lại. Học thì buồn cười lắm, học 40 người thi, có cả người đang công tác, có cả người là, là học viên, thế cho nên (cười).
À tức là cũng phải thi nữa ạ?
Thi, thi tử tế, vâng, thi lớp bốn, thi thì buồn cười lắm, 40 người thi thì, thì đỗ thứ nhất trong 40 người thi (cười).
Có người nào không đỗ không ạ?
Cũng có chứ.
Thế không đỗ thì phải học lại à bà?
Không biết là có học lại không, thi xong đỗ rồi không theo dõi (cười).
À thế cái lúc bà bảo bà làm bên Đảng Đoàn như thế thì công việc của Đảng Đoàn là cái gì đấy bà nhờ?
Công việc Đảng Đoàn thì cũng là đi các xã thôi, cái lúc bấy giờ đi nhiều hơn là, là làm văn phòng, đi là đi nhiều thôi.
Cái lúc đấy là mình có văn phòng để làm việc chứ ạ?
Vâng cũng có nhưng mà thấy mình nhớ lại không thấy, không thấy có nhiều lắm, vâng, không nhớ, không nhớ mấy. Nhưng mà tôi sang có ít thì là đã bắt đi học rồi, học hết lớp bốn xong rồi thì thi, vâng, thi thì viết bài luận, bài luận thì xếp thứ ba (cười), xếp thứ ba.
Thế là cái hồi ở trên đấy là bà đi chỉnh Đảng là ở trên đấy đấy à?
À không, sau về Tuyên Quang chỉnh Đảng (cười).
Tuyên Quang chỉnh Đảng là năm bao nhiêu đấy ạ?
Tuyên Quang là năm...
Khoảng năm 51, 52 à?
Năm 51 hay sao đấy, vâng.
Cái lớp chỉnh Đảng đấy là đối tượng nào là phải đi chỉnh Đảng bà?
Thì, không nhớ, đối tượng thì không nhớ, vâng.
Nhưng cái lớp đấy có đông không ạ?
Cái lớp cũng, cũng đông người đấy, chỉnh Đảng đông.
Khoảng bao nhiêu người ạ?
Thì có tới đến chục người hay là hơn gì đấy, không nhớ được, không nhớ rõ.
Cái lớp đấy là người ta dạy mình những cái gì đấy ạ?
Chỉnh Đảng thì, thì coi như là mình phải tự mình trình bày có sai lầm khuyết điểm gì không (cười), thế, thì mình tham gia như thế nào và có sai lầm, khuyết điểm không, tham gia ở những đâu những đâu gì đấy thì có khuyết điểm như thế nào (cười).
Như bản thân bà lúc đấy kiểm điểm là mình viết như thế nào?
Cái lúc đấy thì, thì bây giờ tôi không nhớ tôi kiểm điểm thế nào.
Có kiểm điểm là tiểu tư sản không?
(cười). Vâng, thì lúc đấy ai cũng phê phán mình là tiểu tư sản ạ, tại vì thành phần như thế mà thì, thì người ta cho mình là tiểu tư sản, vâng, về mặt bề ngoài người ta cũng thấy mình có vẻ là tiểu thư lắm chứ không phải là anh, anh nông dân đặc biệt hay công nhân đặc biệt (cười).
Lúc đấy có bị phê phán gay gắt không bà?
Úi, cái phê phán tiểu tư sản thì ghê lắm (cười).
Như bà là bị người ta phê như thế nào?
Cái tác phong tiểu tư sản này nọ này khác thế thôi, vâng, tác phong thì đúng là, bấy giờ đấy chỉ, chỉ là một tiểu thư trong gia đình đấy mà, thì, thì đúng là trông là tiểu tư sản quá đi chứ (cười), chả là chân lấm tay bùn, chẳng làm cái gì mà gọi là lao động trí, à lao động chân tay này nọ thì trông có vẻ tiểu tư sản thật (cười), cứ trông người thì là tiểu tư sản thật, vâng, dáng điệu hay nói năng hay gì đấy cũng là tiểu tư sản (cười), thành ra hay bị phê bình tiểu tư sản, úi giời ơi chán.
Lúc đấy mình có thấy căng thẳng quá không ạ?
Lúc ấy tôi không, không căng thẳng lắm (cười).
Mình cứ bị phê bình thế mà?
Bị phê bình thì bị phê bình chứ nhưng tôi cũng cứ bình thường (cười), tất, tất nhiên rằng là khó chịu thôi, khó chịu.
À cái lúc học chỉnh Đảng đấy người ta có giảng cho mình về chủ nghĩa Mác - Lênin không bà?
Bây giờ là không nhớ đấy, tất, tất, chắc là có đấy, vâng nhưng mà không nhớ, tại vì là, là không nhớ được.
À lúc đấy người ta có nói gì đến tư tưởng Mao Trạch Đông với cách mạng Trung Quốc không bà?
Không.
Không nói à?
Ừ, lúc đấy thì chưa hề nói đến Mao Trạch Đông, tư tưởng Mao Trạch Đông như sau này (cười).
Sau này là lúc nào đấy ạ?
Sau này thì cũng thấy là, là, nói như thế nào nhờ, nói về những, tức là nói về khuyết điểm của, của, tức là nói về cái cách mạng, à quên, cái, cái. Đấy, bây giờ nói chuyện mà vẫn quên, tức là cái cải cách ruộng đất này, cải cách ruộng đất thì coi như là, là nghe Trung Quốc, cho nên là, là, tỷ lệ để mà quy định cái người bóc lột phải là thế này thế kia.
Tức là tính phần trăm ra là một xã phải là bao nhiêu?
Thế cho nên là sai lầm, quy định thế thành ra sai lầm rất là nhiều, nhiều người bị oan uổng, chết oan chết uổng. Nhiều người bị đúng là bức xúc trong người đi tự tử này khác chẳng hạn, đại khái thế.
Bà có nhớ một trường hợp cụ thể nào không?
Tôi chỉ nhớ là xử tử Nguyễn Thị Năm ở trên Thái Nguyên đấy.
Bà có đi tham gia cái vụ đấy không?
Không, tôi không tham gia, chỉ nhớ là xử tử một cái người mà tích cực tham gia Phụ nữ, đấy, tích cực lắm.
Bà Năm đấy?
Vâng, Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Thị Năm là ở Thái Nguyên đấy, bà Nguyễn Thị Năm.
Cái hôm xử đấy bà có đi xem không?
Không, không thấy mình đi xem, xử lúc nào cũng không biết được, xử lúc nào cũng không biết.
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Cái lúc bà ở trên Thái Nguyên, Tuyên Quang đấy thì cái lúc cải cách ruộng đất thì bà thấy có đấu nhiều địa chủ không bà?
Ối địa chủ thì tất nhiên là bị đấu nhiều rồi nhưng mà mình không được dự ạ (cười), không được dự.
Bà có được chứng kiến một vụ đấu nào không?
Không, không được dự, tôi chưa dự cái vụ nào hết, vâng, chỉ có gia đình ông chú mình đấy thì bị xử, à bị, bị, ở làng đấy thì không biết có bắt được hay không thì cũng không biết, hình, hình như là người ta chỉ nói thôi, nói, nói thôi chứ còn có khi ông đi đằng nào rồi chứ không bắt được (cười).
Tức là xử vắng mặt à?
Chỉ, chỉ đấu, đấu cái kiểu vắng mặt thế thôi.
Lúc ở Hà Nam đấy?
Vâng, ở Hà Nam đấy.
Ông chú đấy là chú ruột đấy ạ?
Chú ruột đấy (cười). Chú ruột thì, thì là, là địa chủ, vâng.
Thế là ông ấy có bị tịch thu hết ruộng đất, nhà cửa không ạ?
Bị, bị hết.
Ông tên là gì đấy bà nhờ?
Ông ấy là ông, ông Hạnh.
Thế sau này lúc sửa sai thì ông ấy có được sửa sai không?
Không, sửa sai thì tôi không dự thành ra không biết, à không ở nhà thôi, không biết. Kháng chiến thì đi luôn từ năm 47 không về, không về quê (cười).
Cái lúc ở trên Thái Nguyên Tuyên Quang như thế thì bà có chứng kiến được một cái cuộc bắn địa chủ nào không?
Không, không dự, không dự cái bắn địa chủ.
Trong cơ quan Phụ nữ của bà có đấu nhau không?
Không.
Cái lúc đấy thành phần như thế?
Ở trong, trong cơ quan thì không.
Cái lúc giảm tô ở trên đấy mình thực hiện như thế nào bà nhờ, trước khi mình cải cách ruộng đất đấy?
Thì thấy, có sửa sai, bây giờ là không nhớ.
Lúc mà mình phát động quần chúng giảm tô đấy?
Vâng, thì không nhớ. Bây giờ là tôi là quên ghê lắm đấy.
Cái vùng ở trên mình đấy thì trong kháng chiến nó là vùng tự do bà nhờ?
Vâng, tự do.
Cái vùng tự do thế thì cái việc buôn bán nó có diễn ra bình thường không bà, ví dụ như là buôn bán những cái đồ dùng hàng ngày đây này, chợ búa có họp được không?
Vâng, bình thường.
Lúc đấy bà thấy người ta sử dụng cái loại tiền gì để tiêu? Như bà là dùng cái loại tiền gì, tiền Đông Dương hay tiền Tài chính của mình?
Bây giờ không nhớ được cái đấy, trước thì tất nhiên là tiền Đông Dương rồi. Tôi còn nhớ là năm 46 vẫn có mà, 46 đấy thì vẫn tiền Đông Dương, 46 khi đi về qua Hà Nội chẳng hạn thì vẫn thấy tiền Đông Dương, đấy, chứ còn tiền mình thì chưa biết là lúc nào, cũng không, không nhớ được lúc nào, vâng. Mà kết nạp Đảng thì cũng là Đảng Cộng sản Đông Dương (cười), chưa phải là, là riêng Việt Nam. Sau đến cái Đại hội II năm 51 của Đảng đấy, ở Thái Nguyên đấy thì bấy giờ mới, mới là có Đảng của mình.
Đảng Lao động Việt Nam?
Đảng Lao động Việt Nam, đấy, thì cái ông nhà tôi là đi dự đại hội đấy, rồi thì có nhảy với Bác Hồ (cười), có cái ảnh nhảy với Bác Hồ đấy, là ông ấy dự đại hội.
À trong cái thời gian kháng chiến như thế thì mình có thực hiện cái thuế nông nghiệp năm 51 đấy bà, thì ở Tuyên Quang Thái Nguyên đấy người ta thực hiện như thế nào?
Cái đấy thì tôi chịu, những cái thứ đấy là mình không quan tâm (cười), không quan tâm mấy.
Lúc đấy chủ yếu là công tác Phụ nữ thôi?
Vâng, công tác Phụ nữ mà cũng chỉ là đi nhiều, đi gặp gỡ chị em tuyên truyền rồi thì là, là...
Lúc đấy mình tuyên truyền cho họ những cái gì đấy ạ?
Chỉ là làm thế nào mà cho tăng gia sản xuất cho nó tốt, đời sống nâng cao, chị em đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, chị em tích cực học tập văn hóa để nâng cao hiểu biết, thế đủ, đủ các thứ đấy thôi, vâng, thì các thứ đấy.
À lúc đấy ở Thái Nguyên Tuyên Quang đấy bộ đội chính quy đóng có nhiều không bà?
Bộ đội, tôi thì không trực tiếp với bộ đội thì không biết.
Nhưng bà có thấy có bộ đội chính quy đóng ở đấy không?
Không nhớ đâu, vâng (cười), không nhớ.
Cái lúc bà làm bên Phụ nữ như thế thì bà thấy cái quan hệ của Ủy ban đấy với bên Mặt trận Việt Minh nó như thế nào, có thống nhất với nhau không?
Đúng là cái đấy là không hiểu, thì mình không hiểu được nó có như thế nào đấy mình không hiểu được.
Như bà làm bên Phụ nữ thế mình có hay họp với bên Ủy ban không?
Thường thường thì, thường thường là cũng có lúc họp, nhưng mà ít lắm, ít họp lắm.
Phụ nữ họp với nhau thôi?
Vâng, Phụ nữ họp với nhau, còn họp Ủy ban cũng có nhưng mà ít lắm. Khi lên Tuyên Quang rồi đấy thì là hay họp, hay, không họp với Ủy ban nhưng mà họp với, với Tỉnh ủy (cười).
Mình Đảng Đoàn mà?
Vâng (cười), ở Tuyên Quang thì họp với Tỉnh ủy. Thế còn ở Lạng Sơn thì ít, ở ít thôi. Thế và Thái Nguyên đấy thì mình không là Bí thư, thành ra ít, ít họp với Tỉnh ủy. Thì cái đồng chí Bí thư đấy, đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Như mà là, là Hội trưởng Hội Phụ nữ đấy, anh có biết không?
Dạ không ạ?
Nguyễn Thị Như cũng không biết à?
Dạ không ạ?
Nguyễn Thị Như thì là Tỉnh ủy viên là Bí thư Đảng Đoàn Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên của tôi, coi như thủ trưởng Phụ nữ, thế thì sau thì là Ủy viên Trung ương đấy, vâng, Ủy viên Trung ương mà rồi thì phụ trách Phụ nữ toàn quốc đấy.
Cái lúc họp như thế là mình hay bàn những vấn đề gì đấy bà, lúc mà họp với bên Tỉnh ủy đấy?
Thì là chương trình công tác, đi những đâu, làm những gì, thế thôi, rồi thì kiểm điểm với nhau, nếu mà là kiểm điểm thì kiểm điểm mà không thì là coi như là đưa ra các chương trình để đưa các huyện, các xã làm gì, cứ thế (cười).
Trong thời gian kháng chiến chống Pháp như thế thì bà có gặp cố vấn Trung Quốc đến địa phương mình không?
Không, không thấy.
Cán bộ Trung ương có lên thăm địa phương mình nhiều không bà?
Cán bộ Trung ương.
Đấy là gần Việt Bắc rồi đấy?
Cũng ít thôi, ít.
Có ông nào hay về Thái Nguyên ạ?
Không nhớ, cái đấy thì toàn là liên hệ với các ông, các bà đấy thôi, tôi thì chỉ là một, một cán bộ thôi, một thành viên trong lãnh đạo thôi thì thấy ít, ít biết cái chuyện đấy, chắc là gặp gì thì là riêng, riêng thôi, không có.
Cái vùng Thái Nguyên Tuyên Quang như thế thì có người tản cư lên đấy không bà nhờ?
Nhiều chứ, vâng, nhiều người tản cư lên, cũng nhiều người tản cư, gọi là bao nhiêu thì mình không, không xác định được, nhưng mà người ta tản cư lên thì cũng có.
Bà là Phụ nữ thì có phải làm cái công tác đấy không, giải quyết cho người tản cư đấy không?
Không (cười). Chỉ có cái hồi mà, cái hồi mà, mà gọi là người ta nói tuyên truyền là Công giáo đi vào Nam đấy (cười), thì lúc đấy là Tỉnh ủy phân công xuống vận động giáo dục cho giáo dân là không phải ở ngoài này thì, thì Đảng và chính quyền là không tôn trọng Công giáo, thế thành ra là phải cho người ta hiểu biết, như thế cái lúc đấy là đi đấy.
Đi chống di cư đấy?
Đi chống di cư (cười).
Thế bà lúc đấy là làm ở đâu?
Dạ?
Bà lúc đấy là làm chống di cư ở đâu?
Ở một huyện, bây giờ không nhớ cái huyện đấy là huyện gì, nhưng mà xuống cái xã là Công giáo, Công giáo, lúc đấy đi là sợ lắm.
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Nhưng đấy là, là thuộc tỉnh nào đấy ạ?
Tuyên Quang.
À vẫn làm ở Tuyên Quang ạ?
Vẫn làm Tuyên Quang, Công giáo ở Tuyên Quang đấy. Ối, mọi người Công giáo là bán nhà bán cửa, bán trâu bò để đi vào Nam, thế thành ra tôi, tôi phân công xuống phụ trách một xã, xuống thì trước tiên là làm gì, triệu tập tất cả cán bộ của xã họp lại, cả Đảng, chính quyền, công đoàn gì đấy, nghĩa là tất cả các cái tổ chức đấy, họp lại là nói về chính sách của Đảng đối với vấn đề tôn giáo, đối với vấn đề tôn giáo. Thế và các đồng chí bảo tôi, bảo với lại  những cái chị, những cái người được phân công đấy xuống đấy đấy là phải chịu trách nhiệm trước cấp trên là, là phụ trách cái xã này, là tuyên truyền thế nào để người ta không đi vào Nam (cười).
Lúc đấy tuyên truyền người ta có nghe không ạ?
Lúc bấy giờ tuyên truyền kết quả, vâng, tôi xuống thì tôi triệu tập tất cả Đảng rồi thì chính quyền rồi đoàn thể họp lại, họp lại và tôi báo cáo về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề tôn giáo, xong rồi thì tôi phân công mọi người là đi các, các thôn cũng phải nói chuyện về những cái mà tôi phổ biến (cười).
Tức là mình phải đến từng nhà người ta đấy à?
Đấy là tôi phân công, còn thì là tôi đi từng nhà thì là nó chỉ được một ít thôi, nhưng mà tôi phân công các cán bộ xã đi về các nơi nói chuyện. Thế mà nói mà sau cái xã của tôi đấy là kết quả là rất tốt, rất tốt, có tất cả những cái người mà bán trâu, bán bò, bán các thứ đi để đi vào Nam đấy, thì người ta đều không đi nữa. Đấy, kết quả rất tốt, vâng, rất tốt. Nhưng mà anh, và tôi cũng có nói là nếu ai nói lại mà ngược lại với, với cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đấy, thì các anh các chị các bà các cô báo cho tôi (cười), những người đó là, là sai lầm thì phải có giải quyết, đấy, trừng trị, tôi nói thế, những các anh chị em, gớm cái bà này, lúc ấy trẻ tuổi thôi mà, trẻ tuổi nhưng mà nói rất hắc, rất hắc (cười). Thế và đồng chí Bí thư bảo nếu trong khi mình nói về vấn đề này, tuyên truyền này mà lại có Ủy ban quốc tế đến thì đối xử thế nào, đồng chí phải là người đại diện cho cái xã này để đối phó với Ủy ban quốc tế (cười), thế ứng, nghĩa là ứng xử đấy, thế, Ủy ban quốc tế. Thế là tôi sợ quá đấy.
À trong cái chiến dịch, trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì ở địa phương mình đóng góp có nhiều không bà?
Chiến dịch Điện Biên Phủ thì bây giờ tôi chả nhớ được, vâng (cười).
Nhưng cái lúc mình ký Hiệp định Giơne đấy thì bà có nhận được cái tin tức đấy không, tháng 7 năm 54 đấy?
Tháng 7 năm 54.
Mình ký Hiệp định Giơne?
À tháng 7, tháng 7 năm 54 thì về đây rồi, về Hà Nội rồi.
Vâng, thì lúc đấy bà có nhận được những cái tin tức về Hiệp định đấy không?
Tháng 7 năm 54 thì đúng là về rồi, bây giờ để xem cái tháng nào tôi về, đúng là, đúng là về rồi, về, về Hà Nội rồi.
Lúc về Hà Nội là mình làm việc gì đấy ạ?
Lúc về Hà Nội là, là đầu tiên là về làm cán bộ Tổ chức của Đảng ủy Tổng cục đường sắt (cười), cán bộ Tổ chức.
Thế là bà nghỉ hưu năm nào nhờ?
Nghỉ hưu năm 81.
Thế là từ cơ quan nào mình về đấy ạ?
Dạ, từ Viện Kiểm nghiệm Bộ Y tế về, nhưng mà ở, trong thời gian ở Bộ Y tế thì là trưởng phòng của Cục quản lý sản xuất, Trưởng phòng hành chính tổ chức Cục quản lý sản xuất Bộ Y tế, xong thì sang Trưởng phòng cán bộ đào tạo của Tổng Công ty Dược, xong rồi sang Trưởng phòng tổ chức cán bộ Viện Kiểm nghiệm Bộ Y tế (cười).
Bà là lấy ông nhà mình từ năm nào?
Dạ, lấy từ năm 1950.
Thế ông là lúc đấy ông hoạt động cái gì đấy ạ?
Năm 50.
Lúc mà lấy ông đấy?
Ông ấy là Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Tuyên Quang.
À thế mình làm ở Tuyên Quang mà lại biết nhau từ Vĩnh Phúc rồi?
Làm Tuyên Quang, biết từ Vĩnh Phúc, nhưng mà ông ấy lại, lại là công tác ở Tuyên Quang, thế thành ra là ông mới đề nghị với lại huyện, à Phụ nữ Khu, Khu Việt Bắc, điều tôi từ, từ Lạng Sơn về Tuyên Quang, thế xong về Tuyên Quang thì mới cưới ở Tuyên Quang.
Cái lúc ở Lạng Sơn là bà hoạt động được lâu không?
Chỉ mới ít thì được đi học, học xong thì đi về đây, thế thành ra là, vì ông ấy là ông cũng có, tức là cũng có ý là, là muốn là xây dựng gia đình với tôi, cho nên mới đề nghị với huyện, à với, với Khu Việt Bắc.
Kéo về cho nó gần đấy?
Để kéo về Tuyên Quang, chứ còn lúc đấy chưa, chưa nhận gì với nhau cả, tức là coi như là quen biết từ trước thôi.
Ngày đấy phụ nữ mà trong công tác như thế thì cái chuyện yêu đương có bị cấm đoán gì không bà?
Trước đây thì cũng chưa thấy cấm đoán ai cái gì thì chưa biết, nhưng mà thì tôi với ông ấy thì chỉ là quen biết thôi, lúc đấy là chưa.
Thế là bà sinh con là năm nào?
Tôi 8 năm mới đẻ con gái (cười).
Tức là sau kháng chiến chống Pháp rồi?
Sau (cười), 8 năm, tại sao mà 8 năm đấy, là mỗi người một nơi làm sao mà có được.
Lại cứ đi suốt như thế?
Vâng, đi suốt, đi suốt. Ông ấy cũng đi suốt, ông ở Điện Biên Phủ, tôi ở Tuyên Quang (cười).
Ông là tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đấy?
Coi như là Trưởng ban y tế tiền phương, ông về, ông là vào cái y tế sớm, đấy, vào y tế sớm.
Thế hai vợ chồng cái thời kháng chiến chống Pháp từ lúc cưới có hay gặp nhau không ạ?
Ít ạ, lúc ấy khó khăn lắm.
Nhưng ông có ủng hộ cái công tác của bà không?
Có.
Có động viên bà công tác không?
Vâng, có động viên công tác (cười).
À trong thời gian bà hoạt động công tác Phụ nữ như thế đấy, thì bà có được đi học những lớp học do cấp trên tổ chức mà dành riêng cho Phụ nữ không?
Dành riêng Phụ nữ là không.
Không có à?
Lúc đấy là, là yếu đấy, chứ nếu mà dành riêng cho tôi thì tôi lại tiến bộ hơn như thế này nhiều rồi, là vì phụ nữ lúc bấy giờ cũng là, là nó cũng yếu thôi, cho nên là không, không có những cái tổ chức là, là bồi dưỡng cho chị em phụ nữ người ta có một cái trình độ khá để rồi người ta làm công tác Phụ nữ khá thì cái đó là cái yếu của phụ nữ đấy, tôi cho là cái yếu.
Tức là cấp trên không có một cái chính sách nào riêng?
Không, không có bồi dưỡng cho phụ nữ.
Thế ví dụ như trong công tác và hoạt động như thế thì người ta có ưu tiên cho phụ nữ mình những cái công việc mà nó nhẹ hơn nam giới không?
Cái lúc ấy là chưa thấy như thế đâu, chưa thấy ai nói như thế (cười).
Không có sự ưu tiên nào cả?
Không, chưa thấy ai nói, thế thì chỉ, chỉ là về Đảng thì có được đi học, tức là khi mà chưa kết nạp vào Đảng đấy thì được đi học một lớp, cùng với một số đảng viên, đảng viên sau này đấy, một số cảm tình Đảng, thế và bồi dưỡng về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, thế thì, thì sau rồi được kết nạp. Thế rồi thì lên trên Đảng của Tuyên Quang, à của Thái Nguyên thì được đi học một lớp đào tạo Bí thư chi bộ (cười), thế, thế xong rồi thì là tại vì đã là Bí thư chi bộ chỉ định cơ mà, thế thì được đi học đào tạo Bí thư chi bộ, thế thôi. Thế còn về Đảng thì, thì về sau này thì mới học lý luận tại chức, trung cấp lý luận.
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Cái thời kháng chiến chống Pháp bà đi hoạt động như thế thì mình có lương không?
Không có lương (cười), khổ lắm, nghĩa là ra ngoài đường đấy, thấy cái gì cũng thèm là vì ở cơ quan ăn khổ rồi, không có tiền ăn khổ, ăn cháo hoặc là ăn cơm độn, độn khoai độn sắn, thế ở Thái Nguyên cũng thế mà ở Tuyên Quang cũng thế, mà Lạng Sơn cũng thế. Thế rồi thì đi ra ngoài muốn mua cái gì thì phải tiền (cười), không có tiền. Thế rồi thì trông thấy người ta bán bánh chưng thèm lắm, là vì mình đói mà, ăn thì thiếu mà, thế thèm lắm nhưng mà chả làm sao mua được (cười), khổ.
À cái lúc bà làm Phụ nữ như thế thì cái trụ sở của mình có được rộng rãi không?
Trụ sở là cũng lại tự ở địa phương làm nó ra thôi chứ có gì đâu.
Tức là một trụ sở riêng?
Vâng, làm ra che chở như là cây, à quên, ống tre cây tre cây nứa gì đấy thôi.
Trong cái thời kháng chiến như thế có lúc nào bà hoạt động ở trong vùng tạm chiếm không?
À không, tôi là toàn ở vùng tự do. Trước nếu mà ở lại không đi công tác đấy, à không, không xung phong củng cố Việt Bắc thì lại, lại là tạm chiếm, vâng, ở cái Hải Hậu đấy.
Cái lúc bà ở Hải Hậu là cũng chưa tạm chiếm nhờ?
Chưa, chưa, nhưng sau đó tạm chiếm, thành ra có những chị em hy sinh, tôi thì lại, lại không ở lại mà lại là xung phong củng cố Việt Bắc mà, thế thành ra là đi.
À cái lúc mà bà hoạt động Phụ nữ như thế đấy, thì trong cái công tác và hoạt động như thế, thì cái người nam giới người ta nhìn nhận mình có bình đẳng không?
Tất nhiên cái lúc đấy thì chưa bình đẳng được, người ta, người ta vẫn coi thường, nói chung thì người ta vẫn coi thường chứ không, không tôn trọng.
Tức là trong công tác cơ mà, ví dụ một ông công tác cùng với mình, ông nhìn mình có bình đẳng không?
Cũng không thấy rằng thấy bình đẳng, có vẻ là phê phán cái gì thì cũng ghê lắm, phê phán phụ nữ thì cũng ghê lắm (cười).
Bà có thể ví dụ một ví dụ cụ thể không?
Không, không có cụ thể đâu nhưng mà các thứ, về thái độ đấy mà cũng không thấy là tôn trọng lắm.
Tức là người ta tỏ thái độ thế nào ạ?
(cười). Thái độ tức là nó không có, không có thấy rằng là đây là đảng viên, đây là cái này cái kia, tức là cái quan hệ thấy nó không thấy tôn trọng, bình thường, mà bình thường, lúc ấy thì tất nhiên rồi, nhiều người ganh tỵ với phụ nữ, ngay cả về Bộ Y tế rồi mà tôi đã là đề bạt là Trưởng phòng tổ chức rồi đấy thì một loạt nam giới thắc mắc, tức là người ta thấy người ta có trình độ, rồi người ta thấy người ta là đáng đề bạt hơn (cười), thì đấy ganh tỵ, ngay là trong phòng của tôi thôi cũng là có người ganh tỵ với tôi là tôi được đề bạt, đấy, thí dụ thế, nghĩa là coi thường, nhưng mà theo tôi thì chính sách của Đảng của đường lối chính sách nó rõ ràng lắm, không phải ai có riêng cái tài là đề bạt mà nó anh về mặt đạo đức của anh, về mặt nhiệt tình công tác của anh, cái tinh thần trách nhiệm của anh, còn nhiều thứ lắm, quan hệ quần chúng của anh, bao nhiêu thứ rồi mới đề bạt.
Bây giờ nếu mà có thể quay lại cái thời kháng chiến chống Pháp một lần nữa thì liệu bà có tiếp tục tham gia được những công việc mà mình đã từng làm không?
Chắc chắn là khó hơn (cười).
Tại sao lại khó hơn ạ?
Khó hơn là cái bây giờ người ta quan niệm là phải có bằng cấp, bây giờ khác rồi, bây giờ phải có bằng cấp và có, đúng rồi, phải bằng cấp, có trình độ này trình độ kia thì mới đề bạt, thế, chứ còn thì mình đấy là cán bộ kháng chiến đấy thì cho nên là không được học hỏi đầy đủ thì không được đề bạt, thế bây giờ thì khác rồi (cười).
À một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị và hấp dẫn nhất để nhìn lại cuộc kháng chiến chống Pháp đấy của riêng cá nhân bà là cái gì?
(cười). Tôi nghĩ là tôi rất là, là một người rất trung thành với Đảng, rất trung thành và rất quý về những cái, cái đạo đức, phẩm chất của những người tham gia cách mạng trước đây, thế và tôi thì tôi, tôi rất là quý, tức là cái, cái con người của tôi là cái người mà gọi là một người phụ nữ con nhà nghèo, gia đình thì rất nghèo, thế rồi học thì được ít thôi, nhưng mà đối với những cái người mà học cao hơn tôi tôi vẫn rất quý, vẫn đoàn kết được, trong công tác của tôi tôi là Trưởng phòng, mà chị ấy phó phòng nhưng mà chị ấy là dược sĩ cao cấp, nhưng mà đoàn kết với nhau rất tốt.
À bà có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Ít thôi (cười).
Con cháu không thích nghe à?
Con cháu, con cháu thì ít, ít, nó ít ở nhà với tôi, nó đi suốt đấy mà.
Theo bà bây giờ những cái phương tiện thông tin đại chúng như là phim ảnh rồi báo chí các thứ đấy, rồi trường học người ta đã dạy tốt về câu chuyện kháng chiến chống Pháp này chưa?
Cái trường học chưa dạy tốt, trường học dạy vẫn, vẫn, không phải là dạy người ta để cái con người người ta để làm thế nào là người tốt, thì chưa dạy được cái đó.
Tức là người ta có hay nói về cái thời kháng chiến chống Pháp này tốt chưa?
Ít lắm, chính là trường học ít cái đấy, cho nên là cái con người tốt đấy nó, nó phát triển không nhanh (cười). Theo tôi, nếu mà giáo dục như giáo dục trong thời kỳ kháng chiến thì cái con người tốt phát triển nhanh, tôi thấy như thế đấy, tôi thấy bản thân tôi phát triển nhanh là vì cái giáo dục ngày xưa rất tốt, vâng, còn giáo dục hiện nay là kém, là kém, mình muốn cho con người mà nó trở thành người tốt đấy thì cái giáo dục ngày xưa tốt hơn, vâng, giáo dục hiện nay thì đi vào cái, cái, cái gì nghĩa là, là làm thế nào mà học giỏi rồi thì trình độ cao rồi thì đi đây đi đó này nọ thí dụ như thế, thế thôi, chứ còn giáo dục con người cho tốt đấy thì đúng là cái giáo dục ngày xưa tôi thấy giáo dục tốt hơn (cười).
Thôi được rồi hôm nay có khi là hỏi chuyện bà như vậy thôi, rất là cám ơn bà.
Vâng. 
(Hết băng ghi âm ngày 1 tháng 4 năm 2010)
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